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Quyển số: 00








	




















	Giáo án số: 1
	Thời gian thực hiện: 90 phút .
Tên chương: Chương 2: Microsoft Windows 
Thực hiện ngày 


Tên bài: Giới thiệu Microsoft Windows 
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Sử dụng chuột và bàn phím trên môi trường Windows
· Thực hiện các thao tác trên cửa sổ. 
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 40phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Nêu lý do cần sử dụng windows Explorer.
	
· Đàm thoại 
	
· Sinh viên lắng nghe, suy nghĩ và làm bài thực hành.
	5‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
- Cách thực hiện các thao tác:
+ Sử dụng chuột và bàn phím trên môi trường Windows
+ Các thao tác trên cửa sổ.
	
· Nêu yêu cầu cần  thực hiện
	
· Sinh viên lắng nghe.

	5’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Demo và thao tác mẫu.
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
	20’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	5’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập chương 2.
	5’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên









	Giáo án số: 2
	Thời gian thực hiện: 90 phút .
Tên chương: Chương 2: Microsoft Windows
Thực hiện ngày 


Tên bài: Windows Explorer
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Thực hiện được các thao tác:  tạo thư mục, xóa thư mục, sao chép, di chuyển, tìm kiếm.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 65 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Tại sao phải quản lý tập tin, thư mục.
	
· Diễn giảng
	
· Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
	5‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Cách tạo thư mục, xóa thư mục, sao chép, di chuyển, tìm kiếm.
	
· Nêu yêu cầu.
	
· Sinh viên lắng nghe.

	10’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Demo và thao tác mẫu.
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
	40’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	5’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập chương 2.
	5’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên









	Giáo án số: 3
	Thời gian thực hiện: 90 phút .
Tên chương: Chương 2: Microsoft Windows
Thực hiện ngày 


Tên bài: Control Panel
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Thực hiện được các thao tác:  tạo thư mục, xóa thư mục, sao chép, di chuyển, tìm kiếm.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 65 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Tại sao phải quản lý tập tin, thư mục.
	
· Diễn giảng
	
· Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
	5‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Control Panel
	
· Nêu yêu cầu.
	
· Sinh viên lắng nghe.

	10’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Demo và thao tác mẫu.
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
	40’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	5’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập chương 2.
	5’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên









	Giáo án số: 4
	Thời gian thực hiện: 45 phút .
Tên chương: Chương 2: Microsoft Windows
Thực hiện ngày 


Tên bài: Một số phần mềm tiện ích
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Thực hiện được các thao tác:  sử dụng một số phần mềm tiện ích.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 40 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Tại sao phải quản lý tập tin, thư mục.
	
· Diễn giảng
	
· Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
	5‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Một số phần mềm tiện ích
	
· Nêu yêu cầu.
	
· Sinh viên lắng nghe.

	10’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Demo và thao tác mẫu.
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
	10’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập chương 2.
	5’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên









	Giáo án số: 5
	Thời gian thực hiện: 135 phút .
Tên chương: Chương 3: Microsoft Word
Thực hiện ngày 


Tên bài: Tổng quan về phần mềm Microsoft Word
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Thực hiện được các thao tác:  xử lý bảng tính với Excel.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 130 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Sử dụng phần mềm xử lý văn bản sao cho hiệu quả.
	
· Diễn giảng
	
· Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
	5‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Tổng quan về phần mềm Microsoft Word
	
· Nêu yêu cầu.
	
· Sinh viên lắng nghe.

	20’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Demo và thao tác mẫu.
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
	60’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	40’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập chương 3.
	5’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên









	Giáo án số: 6
	Thời gian thực hiện: 540 phút .
Tên chương: Chương 3: Microsoft Word
Thực hiện ngày 


Tên bài: Trình bày văn bản
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Thực hiện được các thao tác:  xử lý bảng tính với Excel.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 530 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Sử dụng phần mềm xử lý văn bản sao cho hiệu quả.
	
· Diễn giảng
	
· Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
	10‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Trình bày văn bản
	
· Nêu yêu cầu.
	
· Sinh viên lắng nghe.

	60’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Demo và thao tác mẫu.
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
	400’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	50’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập chương 3.
	10’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên










	Giáo án số: 7
	Thời gian thực hiện: 90 phút .
Tên chương: Chương 3: Microsoft Word
Thực hiện ngày 


Tên bài: Bảng, chia cột và trình bày trang
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Thực hiện được các thao tác: xử lý bảng tính với Excel.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 65 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Sử dụng phần mềm xử lý văn bản sao cho hiệu quả.
	
· Diễn giảng
	
· Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
	5‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Bảng, chia cột và trình bày trang
	
· Nêu yêu cầu.
	
· Sinh viên lắng nghe.

	10’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Demo và thao tác mẫu.
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
	40’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	5’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập chương 3.
	5’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên










	Giáo án số: 8
	Thời gian thực hiện: 90 phút .
Tên chương: Chương 3: Microsoft Word
Thực hiện ngày 


Tên bài: Style, Template và Mail Merge
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Thực hiện được các thao tác: xử lý bảng tính với Excel.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 65 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Sử dụng phần mềm xử lý văn bản sao cho hiệu quả.
	
· Diễn giảng
	
· Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
	5‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Style, Template và Mail Merge
	
· Nêu yêu cầu.
	
· Sinh viên lắng nghe.

	10’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Demo và thao tác mẫu.
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
	40’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	5’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập chương 3.
	5’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên














	Giáo án số: 9
	Thời gian thực hiện: 90 phút .
Tên chương: Chương 3: Microsoft Word
Thực hiện ngày 


Tên bài: In ấn và các chức năng khác
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Thực hiện được các thao tác: xử lý bảng tính với Excel.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 65 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Sử dụng phần mềm xử lý văn bản sao cho hiệu quả.
	
· Diễn giảng
	
· Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
	5‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· In ấn và các chức năng khác
	
· Nêu yêu cầu.
	
· Sinh viên lắng nghe.

	10’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Demo và thao tác mẫu.
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
	40’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	5’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập chương 3.
	5’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên










	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 180 phút .
Tên chương: Chương 3: Microsoft Word
Thực hiện ngày 


Tên bài: Ôn tập và kiểm tra
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Thực hiện được các thao tác: xử lý bảng tính với Excel.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 65 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Sử dụng phần mềm xử lý văn bản sao cho hiệu quả.
	
· Diễn giảng
	
· Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
	5‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Ôn tập và kiểm tra
	
· Nêu yêu cầu.
	
· Sinh viên lắng nghe.

	10’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Kiểm tra SV
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
	40’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	5’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập chương 3.
	5’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên










	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện: 225 phút .
Tên chương: Chương 4: Microsoft Excel
Thực hiện ngày 


Tên bài: Tổng quan về phần mềm Microsoft Excel
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Thực hiện được các thao tác: xử lý bảng tính với Excel.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 220 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Sử dụng phần mềm xử lý bảng tính Excel sao cho hiệu quả.
	
· Diễn giảng
	
· Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
	20‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Tổng quan về phần mềm Microsoft Excel
	
· Nêu yêu cầu.
	
· Sinh viên lắng nghe.

	20’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Demo
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
	130’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	30’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập chương 4.
	20’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên










	Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện: 225 phút .
Tên chương: Chương 4: Microsoft Excel
Thực hiện ngày 


Tên bài: Các thao tác cơ bản
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Thực hiện được các thao tác: xử lý bảng tính với Excel.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 220 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Sử dụng phần mềm xử lý bảng tính Excel sao cho hiệu quả.
	
· Diễn giảng
	
· Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
	20‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Các thao tác cơ bản
	
· Nêu yêu cầu.
	
· Sinh viên lắng nghe.

	20’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Demo
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
	130’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	30’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập chương 4.
	20’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên









	Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện: 675 phút .
Tên chương: Chương 4: Microsoft Excel
Thực hiện ngày 


Tên bài: Một số hàm trong Excel
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Thực hiện được các thao tác: xử lý bảng tính với Excel.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 15 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian:  660 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Sử dụng phần mềm xử lý bảng tính Excel sao cho hiệu quả.
	
· Diễn giảng
	
· Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
	100‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Một số hàm trong Excel
	
· Nêu yêu cầu.
	
· Sinh viên lắng nghe.

	230’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Demo
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
	250’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	60’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập chương 4.
	20’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên










	Giáo án số: 13
	Thời gian thực hiện: 135 phút .
Tên chương: Chương 4: Microsoft Excel
Thực hiện ngày 


Tên bài: Thao tác trên cơ sở dữ liệu
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Thực hiện được các thao tác: xử lý bảng tính với Excel.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian:  130 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Sử dụng phần mềm xử lý bảng tính Excel sao cho hiệu quả.
	
· Diễn giảng
	
· Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
	10‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Thao tác trên cơ sở dữ liệu
	
· Nêu yêu cầu.
	
· Sinh viên lắng nghe.

	50’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Demo
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
	50’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập chương 4.
	10’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên









	Giáo án số: 14
	Thời gian thực hiện: 90 phút .
Tên chương: Chương 4: Microsoft Excel
Thực hiện ngày 


Tên bài: Biểu đồ và in ấn
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Thực hiện được các thao tác: xử lý bảng tính với Excel.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 65 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Sử dụng phần mềm xử lý bảng tính sao cho hiệu quả.
	
· Diễn giảng
	
· Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
	5‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Biểu đồ và in ấn
	
· Nêu yêu cầu.
	
· Sinh viên lắng nghe.

	10’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Demo và thao tác mẫu.
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
	40’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	5’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập chương 3.
	5’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên










	Giáo án số: 14
	Thời gian thực hiện: 90 phút .
Tên chương: Chương 5: Microsoft PowerPoint
Thực hiện ngày 


Tên bài: Tổng quan về Microsoft PowerPoint
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Thực hiện được các thao tác: thiết kế trình diễn với MS. PowerPoint.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 65 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Sử dụng phần mềm thiết kế trình diễn PP sao cho hiệu quả.
	
· Diễn giảng
	
· Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
	5‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Tổng quan về Microsoft PowerPoint
	
· Nêu yêu cầu.
	
· Sinh viên lắng nghe.

	10’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Demo và thao tác mẫu.
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
	40’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	5’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập chương 5.
	5’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên










	Giáo án số: 15
	Thời gian thực hiện: 90 phút .
Tên chương: Chương 5: Microsoft PowerPoint
Thực hiện ngày 


Tên bài: Xây dựng nội dung bài thuyết trình
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Thực hiện được các thao tác: thiết kế trình diễn với MS. PowerPoint.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 260 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Sử dụng phần mềm thiết kế trình diễn PP sao cho hiệu quả.
	
· Diễn giảng
	
· Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
	5‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Xây dựng nội dung bài thuyết trình
	
· Nêu yêu cầu.
	
· Sinh viên lắng nghe.

	10’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Demo và thao tác mẫu.
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
	200’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	40’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập chương 5.
	5’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên









	Giáo án số: 16
	Thời gian thực hiện: 135 phút .
Tên chương: Chương 5: Microsoft PowerPoint
Thực hiện ngày 


Tên bài: Hiệu ứng và trình chiếu
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Thực hiện được các thao tác: thiết kế trình diễn với MS. PowerPoint.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 130 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Sử dụng phần mềm thiết kế trình diễn PP sao cho hiệu quả.
	
· Diễn giảng
	
· Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
	20‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Hiệu ứng và trình chiếu
	
· Nêu yêu cầu.
	
· Sinh viên lắng nghe.

	20’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Demo và thao tác mẫu.
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
	70’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập chương 5.
	10’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên











	Giáo án số: 17
	Thời gian thực hiện: 45 phút .
Tên chương: Chương 6: Sử dụng Internet
Thực hiện ngày 


Tên bài: Tổng quan về Internet
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Thực hiện được các thao tác cơ bản trên Internet.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 40 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Sử dụng Internet sao cho hiệu quả.
	
· Diễn giảng
	
· Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
	5‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Tổng quan về Internet
	
· Nêu yêu cầu.
	
· Sinh viên lắng nghe.

	10’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Demo và thao tác mẫu.
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
	15’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	5’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập chương 5.
	5’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên










	Giáo án số: 18
	Thời gian thực hiện: 90 phút .
Tên chương: Chương 6: Sử dụng Internet
Thực hiện ngày 


Tên bài: Sử dụng trình duyệt web
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Thực hiện được các thao tác cơ bản trên Internet.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 85 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Sử dụng Internet sao cho hiệu quả.
	
· Diễn giảng
	
· Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
	10‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Sử dụng trình duyệt web
	
· Nêu yêu cầu.
	
· Sinh viên lắng nghe.

	20’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Demo và thao tác mẫu.
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
	35’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập chương 5.
	10’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên










	Giáo án số: 19
	Thời gian thực hiện: 45 phút .
Tên chương: Chương 6: Sử dụng Internet
Thực hiện ngày 


Tên bài: Sử dụng thư điện tử
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Thực hiện được các thao tác cơ bản trên Internet.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 40 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Sử dụng Internet sao cho hiệu quả.
	
· Diễn giảng
	
· Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
	5‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Sử dụng thư điện tử
	
· Nêu yêu cầu.
	
· Sinh viên lắng nghe.

	10’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Demo và thao tác mẫu.
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
	15’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	5’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập chương 5.
	5’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên










	Giáo án số: 20
	Thời gian thực hiện: 45 phút .
Tên chương: Chương 6: Sử dụng Internet
Thực hiện ngày 


Tên bài: Một số dạng truyền thông số thông dụng
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Thực hiện được các thao tác cơ bản trên Internet.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 40 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Sử dụng Internet sao cho hiệu quả.
	
· Diễn giảng
	
· Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
	5‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Một số dạng truyền thông số thông dụng
	
· Nêu yêu cầu.
	
· Sinh viên lắng nghe.

	10’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Demo và thao tác mẫu.
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
	15’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	5’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập chương 5.
	5’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên









	Giáo án số: 21
	Thời gian thực hiện: 90 phút .
Tên chương: Chương 6: Ngôn ngữ lập trình C/C++
Thực hiện ngày 


Tên bài: Khái quát về ngôn ngữ lập trình C/C++
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Thực hiện được các thao tác cơ bản của ngôn ngữ lập trình C/C++.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 85 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Khái quát về ngôn ngữ lập trình C/C++
	
· Diễn giảng
	
· Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
	10‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Khái quát về ngôn ngữ lập trình C/C++
	
· Nêu yêu cầu.
	
· Sinh viên lắng nghe.

	20’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Demo và thao tác mẫu.
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
	35’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập chương 5.
	10’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên









	Giáo án số: 22
	Thời gian thực hiện: 90 phút .
Tên chương: Chương 6: Ngôn ngữ lập trình C/C++
Thực hiện ngày 


Tên bài: Khái quát về ngôn ngữ lập trình C/C++
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Thực hiện được các thao tác cơ bản của các kiểu dữ liệu cơ sở trong ngôn ngữ lập trình C/C++.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 85 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Các kiểu dữ liệu cơ sở
	
· Diễn giảng
	
· Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
	10‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Các kiểu dữ liệu cơ sở
	
· Nêu yêu cầu.
	
· Sinh viên lắng nghe.

	20’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Demo và thao tác mẫu.
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
	35’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập chương 5.
	10’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên










	Giáo án số: 23
	Thời gian thực hiện: 90 phút .
Tên chương: Chương 6: Ngôn ngữ lập trình C/C++
Thực hiện ngày 


Tên bài: Biểu thức – Toán tử - Câu lệnh
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Thực hiện được các thao tác cơ bản của Biểu thức – Toán tử - Câu lệnh trong ngôn ngữ lập trình C/C++.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 85 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Biểu thức – Toán tử - Câu lệnh
	
· Diễn giảng
	
· Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
	10‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Biểu thức – Toán tử - Câu lệnh
	
· Nêu yêu cầu.
	
· Sinh viên lắng nghe.

	20’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Demo và thao tác mẫu.
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
	35’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập chương 5.
	10’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên









	Giáo án số: 24
	Thời gian thực hiện: 180 phút .
Tên chương: Chương 6: Ngôn ngữ lập trình C/C++
Thực hiện ngày 


Tên bài: Các hàm nhập xuất
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Thực hiện được các thao tác cơ bản của Các hàm nhập xuất trong ngôn ngữ lập trình C/C++.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 170 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Các hàm nhập xuất
	
· Diễn giảng
	
· Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
	20‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Các hàm nhập xuất
	
· Nêu yêu cầu.
	
· Sinh viên lắng nghe.

	30’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Demo và thao tác mẫu.
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
	70’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	40’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập chương 5.
	10’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên









	Giáo án số: 25
	Thời gian thực hiện: 360 phút .
Tên chương: Chương 6: Ngôn ngữ lập trình C/C++
Thực hiện ngày 


Tên bài: Các câu lệnh điều kiện
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Thực hiện được các thao tác cơ bản của Các câu lệnh điều kiện trong ngôn ngữ lập trình C/C++.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 350 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Các câu lệnh điều kiện
	
· Diễn giảng
	
· Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
	20‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Các câu lệnh điều kiện
	
· Nêu yêu cầu.
	
· Sinh viên lắng nghe.

	50’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Demo và thao tác mẫu.
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
	200’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	60’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập chương 5.
	10’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên









	Giáo án số: 26
	Thời gian thực hiện: 450 phút .
Tên chương: Chương 6: Ngôn ngữ lập trình C/C++
Thực hiện ngày 


Tên bài: Vòng lặp
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Thực hiện được các thao tác cơ bản của Vòng lặp trong ngôn ngữ lập trình C/C++.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 440 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Vòng lặp
	
· Diễn giảng
	
· Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
	20‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Vòng lặp
	
· Nêu yêu cầu.
	
· Sinh viên lắng nghe.

	50’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Demo và thao tác mẫu.
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
	240’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	120’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập chương 5.
	10’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên









	Giáo án số: 21
	Thời gian thực hiện: 225 phút .
Tên chương: Chương 6: Ngôn ngữ lập trình C/C++
Thực hiện ngày 


Tên bài: Ôn tập cuối kỳ
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Thực hiện được các thao tác cơ bản trên ngôn ngữ lập trình C/C++.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 220 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Làm bài thi thực hành co hiệu quả.
	
· Diễn giảng
	
· Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
	20‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Kiểm tra cuối kỳ
	
· Nêu yêu cầu.
	
· Sinh viên lắng nghe.

	20’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Demo và thao tác mẫu.
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
	150’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	20’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập chương 5.
	10’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên
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